
T

T 

Chủ 

đề 

Nội 

dung/Đơ

n vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng % 

điểm 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

1 

 

Biểu 

thức 

đại số 

(16 

tiết) 

Biểu 

thức đại 

số 

 

  
1 

0.25 

 

 
   

1 

0.5 

2 

0,75 

Đa thức 

một biến 

1 

0.25 

1 

0,25 

1 

0.25 

1 

0,25 
 

6 

2 
  

8 

3,5 

2 

Tỉ lệ 

thức 

và đại 

lượng 

tỉ lệ 

 

Một số 

bài toán 

về đại 

lượng tỉ 

lệ nghịch 

     
1 

1,5 
  

1 

1,5 

3 

Một 

số 

yếu tố 

xác 

suất 

(6 

tiết) 

Làm 

quen với 

biến cố 

ngẫu 

nhiên.  

1 

0.25 
       

1 

0,25 

Làm 

quen với 

xác suất 

của biến 

cố ngẫu 

nhiên 

1 

0.25 
 

1 

0.25 
     

2 

0,5 
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BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ 



trong 

một số ví 

dụ đơn 

giản 

4 

Quan 

hệ 

giữa 

các 

yếu tố 

trong 

tam 

giác 

(13 

tiết) 

Quan hệ 

giữa góc 

và cạnh 

đối diện 

trong 

tam giác 

1 

0.25 
 

1 

0.25 

1 

0,5 
 

1 

0,5 
  

4 

1,5 

Các 

đường 

đồng quy 

của tam 

giác 

1 

0.25 
 

1 

0.25 
  

2 

1 
  

 

3 

1,5 

5 

Các 

hình 

khối 

trong 

thực 

tiễn 

(9 

tiết) 

Hình hộp 

chữ nhật 

và hình 

lập 

phương 

1 

0.25 
 

1 

0.25 
     

 

 

       2 

0,5 

Tỉ lệ % 17,5% 22,5% 55% 5% 100 

Tỉ lệ chung 40% 60% 100 

  



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

T

T 

Chủ 

đề 

Đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ đánh giá  

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

Nhận 

biêt 

Thôn

g 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Biểu 

thức 

đại số 

 

 

Biểu 

thức 

đại số 

 

 

Nhận biết: 

– Nhận biết được biểu thức số.  

Thông hiểu: 

Tính giá trị của một biểu thức đại số. 

Vận dụng: 

 – Tính được giá trị của một biểu 

thức đại số 

 1 TN  1 TL 

Đa 

thức 

một 

biến 

Nhận biết : 

– Nhận biết được định nghĩa đa 

thức một biến.  

– Nhận biết được cách biểu diễn đa 

thức một biến; 

– Nhận biết được khái niệm nghiệm 

của đa thức một biến. 

Thông hiểu : 

– Xác định được bậc của đa thức 

một biến. 

Vận dụng: 

– Tính được giá trị của đa thức khi 

biết giá trị của biến. 

– Thực hiện được các phép tính: 

phép cộng, phép trừ, phép nhân, 

phép chia trong tập hợp các đa thức 

một biến; vận dụng được những tính 

chất của các phép tính đó trong tính 

toán. 

1 TN 

1 TL 

1 TN 

1 TL 
4 TL  

2 

Tỉ lệ 

thức 

và đại 

Một số 

bài 

toán về 

đại 

Vận dụng:  

Vận dụng được tính chất của dãy tỉ 

số bằng nhau trong giải toán để tìm 

các biến. 

  1TL  
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lượng 

tỉ lệ 

 

lượng 

tỉ lệ 

nghịch 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Một 

số  

yếu tố 

xác 

suất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan 

hệ 

giữa 

các 

yếu tố 

trong 

tam 

giác 

 

 

 

 

 

Làm 

quen 

với 

biến cố 

ngẫu 

nhiên. 

Làm 

quen 

với XS 

của 

biến cố 

ngẫu 

nhiên 

trong 

một số 

VD 

đơn 

giản 

Nhận biết: 

– Làm quen với các khái niệm mở 

đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác 

suất của biến cố ngẫu nhiên trong 

các ví dụ đơn giản. 

Thông hiểu: 

– Nhận biết được xác suất của một 

biến cố ngẫu nhiên trong một số ví 

dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong 

túi, tung xúc xắc,...). 

1 TN 

 

 

 

 

 

1 TN 

 

  

 

 

 

 

 

1 TN 

 

  

 

 

 

 

Quan 

hệ giữa 

góc và 

cạnh 

đối 

diện 

trong 

tam 

giác 

Nhận biết: 

– Nhận biết được liên hệ về độ dài 

của ba cạnh trong một tam 

giác.Nhận biết được khái niệm hai 

tam giác bằng nhau. 

– Nhận biết được khái niệm: đường 

vuông góc và đường xiên; khoảng 

cách từ một điểm đến một đường 

thẳng.  

– Nhận biết được đường trung trực 

của một đoạn thẳng và tính chất cơ 

bản của đường trung trực. 

– Nhận biết được: các đường đặc biệt 

trong tam giác (đường trung tuyến, 

đường cao, đường phân giác, đường 

trung trực); sự đồng quy của các 

đường đặc biệt đó 

Thông hiểu: 

– Giải thích được quan hệ giữa 

đường vuông góc và đường xiên dựa 

1 TN  
1 TN 

1 TL 
1 TL 



 

 

 

 

 

 

trên mối quan hệ giữa cạnh và góc 

đối trong tam giác (đối diện với góc 

lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược 

lại). 

– Giải thích được các trường hợp 

bằng nhau của hai tam giác, của hai 

tam giác vuông. 

– Mô tả được tam giác cân và giải 

thích được tính chất của tam giác 

cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; 

hai góc đáy bằng nhau). 

 

Các 

đường 

đồng 

quy 

của 

tam 

giác 

 

Nhận biết: 

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản 

(cạnh, góc, đường chéo) của hình 

chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, 

hình thang cân. 

Thông hiểu: 

- Hiểu rõ tính chất của các đường 

đồng quy trong tam giác. 

Vận dụng  

– Giải quyết được một số vấn đề 

thực tiễn gắn với việc tính chu vi và 

diện tích của các hình đặc biệt nói 

trên. 

1 TN 1 TN 2 TL  

4 

 

Các 

hình 

khối 

trong 

thực 

tiễn 

 

 

 

 

Hình 

hộp 

chữ 

nhật và 

hình 

lập 

phươn

g 

Nhận biết: 

Mô tả được một số yếu tố cơ bản 

(đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của 

hình hộp chữ nhật và hình lập 

phương. 

Thông hiểu 

– Giải quyết được một số vấn đề 

thực tiễn gắn với việc tính thể tích, 

diện tích xung quanh của hình hộp 

chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: 

tính thể tích hoặc diện tích xung 

quanh của một số đồ vật quen thuộc 

có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập 

phương...). 

1 TN 
1 TN  

 
  

Tỉ lệ %  
17,5

% 

22,5

% 
55% 5 % 

Tỉ lệ chung  40% 60% 

 



Đề 001 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)  

Ghi lại chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất 

Câu 1. Cho tam giác ABC có Â = 600, Ĉ = 800 . Khi đó: 

A. AB < AC < BC B. AB < BC < AC    C. BC < AB < AC         D. AC < BC < AB 

Câu 2. Biến cố không thể có xác suất là 

A. 1                   B. 100              C. 0                    D. 10 

Câu 3. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Trong các đường xiên và đường 

vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì ……… 

là đường ngắn nhất" 

A. Đường xiên                                  B. Đường trung tuyến   

C. Đường vuông góc                        D. Đường phân giác 

Câu 4. Trong các biến cố sau, biến cố ngẫu nhiên là: 

A. Tháng 2 năm sau có 31 ngày    

B. Trong điều kiện thường, nước đun đến 1000 sẽ sôi 

C. Khi gieo hai con xúc xắc tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 8 

D. Ngày mai, mặt trời mọc ở phía tây 

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên 1 số trong 4 số sau: 12; 8; 26; 100. Xác xuất để chọn được số 

chia hết cho 2 là: 

A. 0                    B. 1      C. 2          D.4  

Câu 6. Đa thức nào sau đây là đa thức bậc 3? 

A. 𝑥2 + 3𝑥 − 5. B. 2𝑥 + 1.    C. 2𝑥2 − 3𝑥 + 1.           D. 2𝑥3 − 4𝑥 + 1. 
Câu 7. Cho đa thức 𝐴 = −3𝑥2 + 5𝑥6 − 7𝑥. Tính giá trị của A tại 𝑥 = −1 

A.  𝐴 = −9          B.  𝐴 = −15       C.  𝐴 = −5        D.   𝐴 = 9 

Câu 8. Cho I là giao điểm của 3 đường phân giác trong của tam giác. Kết luận nào là 

đúng: 

A. I cách đều 3 cạnh của tam giác    

B.  I cách đều 3 đỉnh của tam giác 

C. I là trọng tâm của tam giác             

D. I cách đỉnh 1 khoảng bẳng 
2

3
 độ dài đường phân giác 

Câu 9. Số đỉnh của hình lập phương là: 

A. 12                         B. 8                             C. 6   D. 4 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề gồm: 2 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II KHỐI 7 

NĂM HỌC 2023 – 2024  

Môn: TOÁN 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 



Câu 10. Các đường cao của tam giác 𝐴𝐵𝐶  

cắt nhau tại Hthì 

A. điểm H là trọng tâm của tam giác ABC. 

B. điểm H cách đều ba cạnh tam giác ABC. 

C. điểm H cách đều ba đỉnh A, B, C. 

D. điểm H là trực tâm của tam giác ABC 

Câu 11.  Bậc của đa thức 8𝑥8 − 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥5 − 8𝑥8 + 𝑥 − 10 là 

A. 8 B. 5 C. 3 D. 2 

Câu 12. Một thùng carton có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước dài 50cm, rộng 

40cm và cao 50cm. Thể tích của thùng carton đó là: 

A. 1m3 B. 0,1m3 C. 0,01m3 D. 10m3 

PHẦN II:  TỰ TUẬN  (7.0 điểm) 

Bài 1. (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 

a) 5(4𝑥2 + 2) − 3𝑥(𝑥 − 1) 

b) 2𝑥(2𝑥 − 1) − (2𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 

c) (2𝑥3 − 11𝑥2 + 23𝑥 − 20): (2𝑥 − 5) 

Bài 2. (1,5 điểm) Thư viện của một trường Trung học cơ sở mua ba đầu sách tham khảo 

môn Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8, tổng cộng là 116 cuốn. Giá mỗi cuốn sách tham khảo môn 

Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là 30 nghìn đồng, 40 nghìn đồng và 45 nghìn đồng. Hỏi 

thu viện đó mua bao nhiêu cuốn sách tham khảo môn Toán mỗi loại, biết rằng số tiền dùng 

để mua mỗi loại sách đó là như nhau? 

Bài 3. (1,5 điểm) Cho hai đa thức 

𝐴(𝑥) = 9 − 𝑥5 + 2𝑥3 + 3𝑥2 − 2𝑥2 
𝐵(𝑥) = 𝑥5 − 18 − 3𝑥 − 𝑥2 − 5𝑥3 + 6𝑥 + 3𝑥3 

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến 

b) Tính 𝐴(𝑥) + 𝐵(𝑥); 𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥) 

c) Tìm nghiệm của đa thức 𝐻(𝑥) = 𝐴(𝑥) + 𝐵(𝑥) 

Bài 4. (2 điểm). Cho Δ𝐴𝐵𝐶 vuông tại A(𝐴𝐵 < 𝐴𝐶). Trên tia đối của tia 𝐴𝐵 lấy điểm 𝐷 

sao cho 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷.  

a) Chứng minh Δ𝐴𝐷𝐶 = Δ𝐴𝐵𝐶.  

b) Từ 𝐴 kẻ 𝐴𝐾 ⊥ 𝐵𝐶tại 𝐾, kẻ 𝐴𝐻 ⊥ 𝐷𝐶 tại 𝐻. Chứng minh 𝐴𝐾 = 𝐴𝐻. 

c) Kéo dài 𝐾𝐴 cắt tia 𝐶𝐷 tại 𝑀, kéo dài 𝐻𝐴 cắt tia 𝐶𝐵 tại 𝑁. Gọi 𝐼 là trung điểm của 

𝑀𝑁. Chứng minh 𝐶, 𝐴, 𝐼 thẳng hàng. 

Bài 5. (0,5 điểm). Cho hai đa thức 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)(𝑥 + 2) 
𝑔(𝑥) = 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 2 

Xác định a và b biết nghiệm của đa thức 𝑓(𝑥) cũng là nghiệm của đa thức 𝑔(𝑥) 

 

------------------------- Hết ------------------------- 

  

A 

B C 

H 



 

Đề 002 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)  

Ghi lại chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất 

Câu 1. Cho tam giác ABC có Â = 500, Ĉ = 300 . Khi đó: 

A. AB < AC < BC B. AB < BC < AC    C. BC < AB < AC         D. AC < BC < AB 

Câu 2. Biến cố chắc chắn có xác suất là 

A. 1                   B. 100              C. 0                    D. 10 

Câu 3. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Trong các đường xiên và đường 

vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì ……… 

là đường ngắn nhất" 

A. Đường xiên                                  B. Đường trung tuyến   

C. Đường vuông góc                        D. Đường phân giác 

Câu 4. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp M = {2; 3; 5; 6; 8; 9}.  

Trong các biến cố sau, biến cố ngẫu nhiên là: 

A. “Số được chọn là số chia hết cho 2”; 

B. “Số được chọn là số có một chữ số”; 

C. “Số được chọn là số tròn chục”. 

D. “Số được chọn là số nhỏ hơn 2”. 

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên 1 số trong 4 số sau: 12; 8; 26; 101. Xác xuất để chọn được số 

chia hết cho 5 là: 

A. 0                    B. 1      C. 2          D.4  

Câu 6. Đa thức nào sau đây là đa thức bậc 2? 

A. 𝑥2 + 3𝑥 − 5. B. 2𝑥 + 1.    C. 2𝑥3 − 3𝑥 + 1.           D. 2𝑥3 − 4𝑥 + 1. 
Câu 7. Cho đa thức 𝐴 = −3𝑥2 + 5𝑥6 − 7𝑥. Tính giá trị của A tại 𝑥 = 1 

A.  𝐴 = −9          B.  𝐴 = −15       C.  𝐴 = −5        D.   𝐴 = 9 

Câu 8. Cho ABC, các đường trung tuyến AE và BF cắt nhau tại O. Khi đó điểm O 

A. là trọng tâm của tam giác ABC  B. Cách đều 3 cạnh của tam giác ABC 

C. Cách A một khoảng bằng 
1

3
𝐴𝐸  D. Cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC 

Câu 9. Số mặt của hình hộp chữ nhật là: 

A. 12                         B. 8                             C. 6   D. 4 

Câu 10. Trong tam giác ABC, đường cao AE và CF cắt nhau tại điểm H thì điểm H 

A. là trọng tâm của tam giác ABC  B. cách đều ba cạnh của tam giác ABC 

C. cách đều ba đỉnh của tam giác ABC D. là trực tâm của tam giác ABC 

Câu 11.  Kết quả thu gọn đa thức (5𝑥2 − 4𝑥 + 3) − (4𝑥2 + 4𝑥 + 3) là 

A. 9𝑥2 − 8𝑥 B. 𝑥2 − 8𝑥 C. 𝑥2 + 6 D. 9𝑥2 − 8𝑥 + 6 
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Câu 12. Thể tích của một hình lập phương có độ dài cạnh 100cm là: 

A. 1m3 B. 0,1m3 C. 0,01m3 D. 10m3 

 

PHẦN II:  TỰ TUẬN  (7.0 điểm) 

Bài 1. (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 

a) 3𝑥(2 + 3𝑥2) − 7(1 − 2𝑥) 

b) 4𝑥(3𝑥 − 2) − (3𝑥 + 1)(𝑥 − 5) 

c) (2𝑥3 + 𝑥2 − 16𝑥 + 15): (2𝑥 − 3) 

Bài 2. (1,5 điểm) Bạn An mua tổng cộng 74 quyển vở gồm ba loại: loại I giá 12 nghìn 

đồng một quyển, loại II giá 15 nghìn đồng một quyển và loại III giá 18 nghìn đồng một 

quyển. Hỏi An mua bao nhiêu quyển vở mỗi loại, biết rằng số tiền bạn ấy dành để mua 

mỗi loại vở là như nhau? 

Bài 3. (1 điểm) Cho hai đa thức  

𝐴(𝑥) = 7 + 𝑥5 + 3𝑥3 − 3𝑥2 + 2𝑥2 
𝐵(𝑥) = 𝑥5 − 20 − 3𝑥 − 𝑥2 + 5𝑥3 + 6𝑥 − 2𝑥3 

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến 

b) Tính 𝐴(𝑥) + 𝐵(𝑥); 𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥) 

c) Tìm nghiệm của đa thức 𝐻(𝑥) = 𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥) 

Bài 4. (2 điểm). Cho Δ𝑀𝑁𝑃 vuông tại M (𝑀𝑁 < 𝑀𝑃). Trên tia đối của tia 𝑀𝑁 lấy 

điểm 𝑄 sao cho 𝑀𝑄 = 𝑀𝑁.  

a) Chứng minh Δ𝑀𝑄𝑃 = Δ𝑀𝑁𝑃.  

b) Từ 𝑀 kẻ 𝑀𝐾 ⊥ 𝑁𝑃 tại 𝐾, kẻ 𝑀𝐻 ⊥ 𝑄𝑃 tại 𝐻. Chứng minh 𝑀𝐾 = 𝑀𝐻. 

c) Kéo dài 𝐾𝑀 cắt tia 𝑃𝑄 tại 𝐹, kéo dài 𝐻𝑀 cắt tia 𝑃𝑁 tại 𝐸. Gọi 𝐷 là trung điểm của 

𝐸𝐹. Chứng minh 𝑃, 𝑀, 𝐷 thẳng hàng. 

Bài 5. (0,5 điểm). Cho hai đa thức 

𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 2) 
𝑔(𝑥) = 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 2 

Xác định a và b biết nghiệm của đa thức 𝑓(𝑥) cũng là nghiệm của đa thức 𝑔(𝑥) 

 

------------------------- Hết ------------------------- 

  



PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG 

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II  

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn: TOÁN 7 

Bài ĐỀ SỐ 001 ĐỀ SỐ 002 Điểm 

Trắc 

nghiệm 

1. D          2. C         3. C         4. C     

5. A          6. D         7. D         8. A    

9. B        10. D       11. B       12. C 

1. B          2. A         3. C         4. A     

5. A          6. A         7. C         8. A    

9. C        10. D       11. B        12. A 

Mỗi 

câu 

0,25đ 

Tự 

luận 

1 

(1,5đ) 

a) 

 5(4𝑥2 + 2) − 3𝑥(𝑥 − 1) 
= 20𝑥2 + 10 − 3𝑥2 + 3𝑥 
= 17𝑥2 + 3𝑥 + 10 

a) 

 
3𝑥(2 + 3𝑥2) − 7(1 − 2𝑥) 

= 6𝑥 + 9𝑥3 − 7 + 14𝑥 
= 9𝑥3 + 20𝑥 − 7

 

 

0,25 

0,25 

b) 

 2𝑥(2𝑥 − 1) − (2𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 
= 4𝑥2 − 2𝑥 − 2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑥 + 3 
= 2𝑥2 − 7𝑥 + 3

 

b)  

4𝑥(3𝑥 − 2) − (3𝑥 + 1)(𝑥 − 5) 
= 12𝑥2 − 8𝑥 − 3𝑥2 + 15𝑥 − 𝑥

+ 5 
= 9𝑥2 + 6𝑥 + 5

 

0,25 

0,25 

 
c)  

(2𝑥3 − 11𝑥2 + 23𝑥 − 20): (2𝑥 − 5) 
= 𝑥2 − 3𝑥 + 4

 

c)  

(2𝑥3 + 𝑥2 − 16𝑥 + 15): (2𝑥 − 3) 
= 𝑥2 + 2𝑥 − 5

 

0,25 

0,25 

 

 

2 

(1,5đ) 

Gọi số cuốn sách tham khảo môn 

Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là 

𝑥, 𝑦, 𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑁*)
  Theo đầu bài ta có 

30𝑥 = 40𝑦 = 45𝑧
 
𝑣à𝑥 + 𝑦 + 𝑧 =

116
 

𝑉ì30𝑥 = 40𝑦 = 45𝑧𝑛ê𝑛
𝑥
1

30

=
𝑦
1

40

=
𝑧
1

45
 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 

ta có: 
𝑥
1

30

=
𝑦
1

40

=
𝑧
1

45

 

=
𝑥 + 𝑦 + 𝑧

1

30
+

1

40
+

1

45

=
116

29

360

= 1440
 

Suy ra  

𝑥 = 48; 𝑦 = 36; 𝑧 = 32
 

Gọi số quyển vở loại I, loại II, loại 

III lần lượt là  

𝑥, 𝑦, 𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑁*)
  Theo đầu bài ta có 

12𝑥 = 15𝑦 = 18𝑧
 
𝑣à𝑥 + 𝑦 + 𝑧 =

74
 

𝑉ì12𝑥 = 15𝑦 = 18𝑧𝑛ê𝑛
𝑥
1

12

=
𝑦
1

15

=
𝑧
1

18
 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng 

nhau ta có: 
𝑥
1

12

=
𝑦
1

15

=
𝑧
1

18

 

=
𝑥 + 𝑦 + 𝑧

1

12
+

1

15
+

1

18

=
74
37

180

= 360
 

Suy ra  

𝑥 = 30; 𝑦 = 24; 𝑧 = 20
 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 



Vậy số cuốn sách tham khảo môn 

Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là 

48; 36; 32 (quyển) 

Vậy số quyển vở loại I, loại II, loại 

III lần lượt là 30; 24; 20 (quyển) 

 

3 

(1,5đ) 

a) Thu gọn và sắp xếp 

𝐴(𝑥) = −𝑥5 + 2𝑥3 + 𝑥2 + 9 
𝐵(𝑥) = 𝑥5 − 2𝑥3 − 𝑥2 + 3𝑥 − 18 

b)  

𝐴(𝑥) + 𝐵(𝑥) = 3𝑥 − 9 
𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)

= −2𝑥5 + 4𝑥3 + 2𝑥2

− 3𝑥 + 27 

c) Tìm được x = 3 là nghiệm của đa 

thức H(x) 

a) Thu gọn và sắp xếp 

𝐴(𝑥) = 𝑥5 + 3𝑥3 − 𝑥2 + 7 
𝐵(𝑥) = 𝑥5 + 3𝑥3 − 𝑥2 + 3𝑥 − 20 

b)  

𝐴(𝑥) + 𝐵(𝑥)
= 2𝑥5 + 6𝑥3 − 2𝑥2

+ 3𝑥 − 12 
𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥) = −3𝑥 + 27 

c) Tìm được x = 9 là nghiệm của đa 

thức H(x)
 

 

0,25 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,25 

4 

(2,0đ) 

a) Chứng minh được  

Δ𝐴𝐷𝐶 = Δ𝐴𝐵𝐶 

b) Chứng minh được AK = AH 

c) Chứng minh được C, A, I thẳng 

hàng 

a) Chứng minh được  

Δ𝑀𝑄𝑃 = Δ𝑀𝑁𝑃 

b) Chứng minh được 𝑀𝐾 = 𝑀𝐻 

c) Chứng minh được P, M, D thẳng 

hàng 

 

0,75 

0,75 

0,5 

  

 

 

5 

(0,5đ) 

- Tìm được nghiệm của đa thức F(x) 

là 𝑥 = 1; 𝑥 = −2 

- Ta có 

𝑓(1) = 0𝑛ê𝑛𝑎 + 𝑏 = −3ℎ𝑎𝑦𝑎
= −3 − 𝑏 

𝑓(−2) = 0𝑛ê𝑛4𝑎 − 2𝑏 = 6 

Thay 𝑎 = −𝑏 − 3ta được 

4(−𝑏 − 3) − 2𝑏 = 6 
−6𝑏 = −18 
𝑏 = 3 

Suy ra 𝑎 = −3 − (−3) = 0 

Vậy 𝑎 = 0; 𝑏 = −3 

- Tìm được nghiệm của đa thức 

F(x) là 𝑥 = −1; 𝑥 = 2 

- Ta có 

𝑓(−1) = 0𝑛ê𝑛𝑎 − 𝑏 = −1ℎ𝑎𝑦𝑎
= −1 + 𝑏 

𝑓(2) = 0𝑛ê𝑛4𝑎 + 2𝑏 = −10 

Thay 𝑎 = 𝑏 − 1ta được 

4(𝑏 − 1) + 2𝑏 = −10 
6𝑏 = −6 
𝑏 = −1 

Suy ra 𝑎 = −1 − 1 = −2 

Vậy 𝑎 = −2; 𝑏 = −1 

 

0,25 

 

0,25 

Chú ý: Tất cả các câu trong bài thi nếu HS có cách làm khác đúng vẫn đạt điểm tối đa. 

Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Duyên 

GV soát đề 

 

 

 

Phù Đổng, ngày … tháng 3 năm 2024 

BGH Duyệt           

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 

 


